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 Về điều động giám khảo kì thi 

chọn đội tuyển Học sinh giỏi quốc gia

năm học 2020 - 2021
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.
Căn cứ văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021  khóa thi ngày 20 tháng 10 năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo điều động số lượng giáo viên làm nhiệm vụ giám khảo kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021 khóa thi ngày 20 tháng 10 năm 2020: (danh sách đính kèm)
Ngày thi: ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2020 (thứ Ba và thứ Tư)

Giám khảo chấm thi có mặt tại Hội đồng chấm thi lúc 7 giờ 00 ngày 22 tháng 10 năm 2020 để thực hiện nhiệm vụ tại hội đồng chấm thi tại trường THPT Marie Curie, 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị cử đủ số lượng giáo viên tham gia công tác chấm thi như trên và thông báo đến giáo viên được cử làm giám khảo chấm thi thời gian có mặt tại Hội đồng chấm thi để nhận nhiệm vụ.
Mọi thắc mắc và các vấn đề liên quan đề nghị liên hệ Ông Thái Xuân Vinh (số điện thoại: 0909399215) Chuyên viên Phòng GDTrH để được hướng dẫn giải quyết./.

	Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TrH.
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DANH SÁCH GIÁM KHẢO CHẤM THI
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

KHÓA NGÀY 20/10/2020
	TT
	Họ và Tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Phạm Vì Dân
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo - Lý

	2
	Nguyễn Như Huy
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Giám khảo- Lý

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Lý

	4
	Trần Hồng Nghĩa
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Lý

	5
	Trần Nguyễn Nam Bình
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Lý

	6
	Lê Duy Nhật
	THPT Gia Định
	Giám khảo- Lý

	7
	Nguyễn Hà Nam
	THPT Gia Định
	Giám khảo- Lý

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Giám khảo- Lý


	9
	Phùng Nhật Anh
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	Giám khảo- Lý

	10
	Lương Văn Lĩnh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Lý

	11
	Hà Thanh Sang
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Lý

	12
	Đặng Văn Điệp
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo- Lý

	13
	Dương Mộng Linh
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Giám khảo- Lý

	14
	Nguyễn Hồng Lâm
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo- Lý

	15
	Lê Quỳnh Liên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Hóa

	16
	Bùi Phương Trinh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Hóa

	17
	Nguyễn Hoàng Hạ
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Hóa

	18
	Vũ Thị Hải Yến
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Hóa

	19
	Nguyễn Ngọc Khánh Vân
	THPT Gia Định
	Giám khảo- Hóa

	20
	Trần Đức  Thanh
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo- Hóa

	21
	Trần Thị Thúy Bình
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo- Hóa

	22
	Trương Đào Ngọc Nga
	THPT Gia Định
	Giám khảo- Hóa

	23
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo- Hóa

	24
	Lý Thị Minh Tâm
	THPT Gia Định
	Giám khảo- Hóa

	25
	Phan Văn Nhân
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Giám khảo- Hóa

	26
	Vũ Mỹ Lan
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-T.Anh

	27
	Lê Hương Giang
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-T.Anh

	28
	Đoàn Thị Cát Phi
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-T.Anh

	29
	Trần Thuỵ Thuỳ Trinh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-T.Anh

	30
	Lý Trương Thanh Tâm
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-T.Anh

	31
	Lê Thị Kim Loan
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-T.Anh

	32
	Trần Kim Duyên
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-T.Anh

	33
	Nguyễn Hùng Mạnh
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-T.Anh

	34
	Nguyễn Tuấn Anh
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-T.Anh

	35
	Đỗ Thị Thanh Trúc
	THPT Lê Quý Đôn
	Giám khảo-T.Anh

	36
	Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan
	THPT Lê Quý Đôn
	Giám khảo-T.Anh

	37
	Đoàn Thanh Huyền
	THPT Lê Quý Đôn
	Giám khảo-T.Anh

	38
	Trần Minh Sơn
	THPT Bà Điểm
	Giám khảo-T.Anh

	39
	Trần Khánh Tường
	THPT Võ Trường Toản
	Giám khảo-T.Anh

	40
	Bùi Công Khánh
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Giám khảo-T.Anh

	41
	Huỳnh Ngọc Thuỳ Trang
	THPT Bình Phú
	Giám khảo-T.Anh

	42
	Hồ Trung Hậu
	THPT Bình Khánh
	Giám khảo-T.Anh

	43
	Trần Ngọc Hữu Phước
	THPT Bùi Thị Xuân
	Giám khảo-T.Anh

	44
	Nguyễn Hồng Danh
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Giám khảo-T.Anh

	45
	Lý Thị Bích Nhung
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Sinh

	46
	Nguyễn Quang Vũ
	THPT Nguyễn Công Trứ
	Giám khảo-Sinh

	47
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Sinh

	48
	Nguyễn Thị Hoa
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Giám khảo-Sinh

	49
	Võ Ngọc Lê Khanh
	THPT Marie Curie
	Giám khảo-Sinh

	50
	Trần Mỹ Liêm
	THPT Nguyễn Khuyến
	Giám khảo-Sinh

	51
	Nguyễn Thị Phương Hạnh
	THPT Mùa Xuân
	Giám khảo-Sinh

	52
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-Sinh

	53
	Nguyễn Thị Thanh An
	THPT Trần Phú
	Giám khảo-Sinh

	54
	Nguyễn Hồ Thế Vinh
	THPT Bùi Thị Xuân
	Giám khảo-Sinh

	55
	Lê Kim Nhung
	THPT Phan Châu Trinh
	Giám khảo-Sinh

	56
	Lại Phương Ánh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Sinh

	57
	Vũ Nam Trường
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-Toán

	58
	Thân Đức Minh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Toán

	59
	Phạm Đức Quý
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Toán

	60
	Nguyễn Phú Sỹ 
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Toán

	61
	Nguyễn Chí Trung
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-Toán

	62
	Nguyễn Thanh Hải
	THPT Bùi Thị Xuân
	Giám khảo-Toán

	63
	Phạm Ngọc Tuấn
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-Toán

	64
	Lê Đăng Khoa
	THPT Gia Định
	Giám khảo-Toán

	65
	Trần Quốc Tú
	THPT Gia Định
	Giám khảo-Toán

	66
	Lê Hoàn Ngọc
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Giám khảo-Toán

	67
	Nguyễn Văn Bình
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Giám khảo-Toán

	68
	Trần Quốc Luật
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Toán

	69
	Bùi Công Sơn
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Giám khảo-Toán

	70
	Trần Đức Ngọc
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Giám khảo-Toán

	71
	Lê Văn Bình
	THPT Trung Phú
	Giám khảo-Toán

	72
	Dư Quốc Đạt
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Giám khảo-Toán

	73
	Nguyễn Văn Phương
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-Toán

	74
	Đỗ Thị Thu Thảo
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-Tin

	75
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Giám khảo-Tin

	76
	Lê Công Chánh
	THPT Marie Curie
	Giám khảo-Tin

	77
	Đỗ Phước Vận
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Tin

	78
	Đoàn Thị Hải Lý
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-Văn

	79
	Lê Ngọc Hân
	THPT Lê Quý Đôn
	Giám khảo-Văn

	80
	Huỳnh Thị Thuý Hằng
	THPT Lương Thế Vinh
	Giám khảo-Văn

	81
	Đỗ Bảo Thúy
	THPT Marie Curie
	Giám khảo-Văn

	82
	Nguyễn Thái Xuân
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Giám khảo-Văn

	83
	Nguyễn Ái Trà My
	THPT Bùi Thị Xuân
	Giám khảo-Văn

	84
	Nguyễn Thị Ái Vân
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Văn

	85
	Phạm Thị Thanh Nga
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Văn

	86
	Nguyễn Thanh Hà
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Văn

	87
	Lê Thị Phương Thuỳ
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Văn

	88
	Lê Thị Tuyết Anh
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Giám khảo-Văn

	89
	Lê Thị Tuyết Lan
	THPT Trần Phú
	Giám khảo-Văn

	90
	Lê Thị Hà Giang
	THPT Gia Định
	Giám khảo-Văn

	91
	Trần Lê Duy
	THTH Đại Học Sư Phạm
	Giám khảo-Văn

	92
	Lê Kim Mai
	THPT Võ Thị Sáu
	Giám khảo-Văn

	93
	Mai Thị Thủy Tiên
	THPT Thủ Đức
	Giám khảo-Văn

	94
	Đặng Ngọc Ngận
	THPT Phạm Phú Thứ
	Giám khảo-Văn

	95
	Trần Thị Bích Châu
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Giám khảo-Văn

	96
	Đặng Thị Huy Lam
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	Giám khảo-Văn

	97
	Dương Ngọc Yến
	THPT Trường Chinh
	Giám khảo-Văn

	98
	Nguyễn Hà Bích Vân
	THPT Trần Khai Nguyên
	Giám khảo-Văn

	99
	Nguyễn Quốc Cường
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-T.Trung

	100
	Hà Duy Lộc
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-T.Trung

	101
	Thang Ngãi Kỳ
	THCS Mạch Kiếm Hùng
	Giám khảo-T.Trung

	102
	Quách Huệ Trân
	THPT Văn Lang
	Giám khảo-T.Trung

	103
	Đỗ thị Hoài
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Địa

	104
	Trần Nguyễn Ngọc Phương
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-Địa

	105
	Đỗ thị Đan Thuỳ
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Giám khảo-Địa

	106
	Huỳnh Ngọc Sao Ly 
	THCS-THPT Diên Hồng
	Giám khảo-Địa

	107
	Dương thị Ngọc Sương 
	THPT Trần Hưng Đạo
	Giám khảo-Địa

	108
	Lâm thị Xuân Lan
	THPT Võ Thị Sáu
	Giám khảo-Địa

	109
	Nguyễn Phước Quý Cẩm Tâm
	THPT Hùng Vương
	Giám khảo-Địa

	110
	Nguyễn thị Thuỷ 
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Giám khảo-Địa

	111
	Lê Minh 
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Giám khảo-Địa

	112
	Đào thị Dung
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Giám khảo-Địa

	113
	Đinh Thành Tâm
	THPT Dương Văn Dương
	Giám khảo-Địa

	114
	Đinh thị Thu Mai
	THPT Gia Định
	Giám khảo-Địa

	115
	Chu thị Hồng Anh
	THPT Lương Thế Vinh
	Giám khảo-Địa

	116
	Huỳnh Thanh Long
	THPT Marie Curie
	Giám khảo-Địa

	117
	Nguyễn Viết Đăng Du
	THPT Lê Quý Đôn
	Giám khảo-Sử

	118
	Tôn Nữ Kiều Thủy
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Giám khảo-Sử

	119
	Nguyễn Thị Bắc
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Giám khảo-Sử

	120
	Nguyễn Thị Kim Quyên
	THPT Trần Quang Khải
	Giám khảo-Sử

	121
	Hồ Thị Xem
	THPT Trần Phú
	Giám khảo-Sử

	122
	Nguyễn Hữu Đạt
	THPT Nguyễn Du
	Giám khảo-Sử

	123
	Nguyễn Thị Thanh Thi
	THPT Võ Trường Toản
	Giám khảo-Sử

	124
	Phạm Thị Bích Tuyền
	THPT Bùi Thị Xuân
	Giám khảo-Sử

	125
	Nguyễn Anh Đào
	THPT Nguyễn Trung Trực
	Giám khảo-Sử

	126
	Nguyễn Thị Hoa
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Giám khảo-Sử

	127
	Bùi Thị Tiếp
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Giám khảo-Sử

	128
	Huỳnh Ngọc Phương
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Giám khảo-T.Pháp

	129
	Đoàn Triều
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Giám khảo-T.Pháp

	130
	Lý Vũ Vân Chiêu
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Giám khảo-T.Pháp

	131
	Trần Thị Kim Ngân
	THPT Marie Curie
	Giám khảo-T.Pháp


